Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 23 - Lớp 2A

Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ:Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
___________________________________________
	Tiếng Việt
Bài 9:  Đọc: Vè chim ( T1 +2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ ngữ khó, đọc rõ ràng bài Vè chim với ngữ điệu đọc phù hợp; 
- Biết ngắt giọng phù hợp với nhịp thơ; nhớ tên và nhận biết được đặc điểm riêng của mỗi loài chim được nhắc đến trong bài vè. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình yêu đối với thế giới loài vật (loài chim).
 hợp tác trong làm việc nhóm.
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Hoạt động khởi động 
- GV cho lớp hoạt động tập thể.

- GV yêu cầu HS làm việc cặp/ nhóm, từng HS Nói về một loài chim mà em biết.
- GV đưa thêm một số câu hỏi gợi ý: 
+ Tên của loài chim đó là gì?
+  Loài chim đó thường sống ở đâu? 
+ Loài chim đó có đặc điểm gì?,.... 
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. 



- GV nhận xét và dẫn sang phần Đọc (Để biết thêm về thế giới loài chim, chúng ta cùng đọc
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Con chim non
- HS quan sát tranh, làm việc cặp/ nhóm, từng HS Nói về một loài chim mà em biết.



+ Đại diện một số nhóm chia sẻ hiểu biết của mình về các loài chim.
+ HS trao đổi với nhau những điều bản thân biết về hạt thóc. 
- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá 
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc hài hước, dí dỏm khi thể hiện đặc điểm nghịch ngợm, đáng yêu hay thói xấu của từng loài. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
b. Luyện đọc đoạn
- GV mời  HS đọc nối tiếp( Mỗi bạn  đọc 4 dòng thơ).
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV mời  HS đọc nối tiếp. 
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ. ( Chiếu hình ảnh minh họa các từ trong SHS)




- GV mời  HS đọc nối tiếp. 
- GV HD HS đọc theo cách ngắt nghỉ của thơ
- Cho HS luyện đọc theo ngắt nghỉ GV HD
Hay chạy lon xon/
Là gà mới nở/
Vừa đi /vừa nhảy/
Là em sáo xinh//
Hay nói linh tinh/
Là con liếu điếu/
Hay nghịch /hay tếu/
Là cậu chìa vôi//
Hay chao đớp mồi/
Là chim chèo bẻo/
Tính hay mách lẻo/
Thím khách trước nhà//
Hay nhặt lân la/
Là bà chim sẻ/
Có tình /có nghĩa/
Là mẹ chim sâu//
Giục hè đến mau/
Là cô tu hú/
Nhấp nhem buồn ngủ/
Là bác cú mèo…//
- GV và HS nhận xét, góp ý.
- GV gọi 5 HS đọc mẫu nối tiếp trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- Mời nhóm trưởng nhận xét quá trình hoạt động của nhóm mình.
- GV nhận xét chung
c. Đọc toàn văn bản
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có)
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm, gạch chân từ khó.



- HS đọc nối tiếp lần 1.

- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: lon xon, liếu điếu, chèo bẻo, mách lẻo, thím khách, nhấp nhem,…

- HS luyện đọc từ khó vừa tìm được.
( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS đọc nối tiếp lần 2.
- HS đọc phần chú giải
+ Lon xon: dáng chạy nhanh và trông rất đáng yêu
+Lân la: nhặt loanh quanh, không đi xa
+ Nhấp nhem: (mắt) lúc nhắm lúc mở
- HS đọc nối tiếp lần 3.
- Lắng nghe.






















- HS luyện đọc ( cá nhân).
- HS góp ý cho nhau.
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 4 HS đọc mẫu nối tiếp từng khổ.

- HS luyện đọc nối tiếp khổ trong nhóm.
- HS nhận xét, góp ý ch nhau.
- HS lắng nghe.
- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2: TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động 
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
2. Khám phá 
a. Trả lời câu hỏi
Câu 1. Kể tên các loài chim được nhắc đến trong bài vè. 
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi.  
- GV mời một HS đọc yêu cầu. 
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm.
+ GV theo dõi các cặp/ nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 


- GV và HS thống nhất câu trả lời (Tên các loài chim được nhắc tới trong bài vè là: gà, sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, chim khách, sẻ, chim sâu, tu hú, cú mèo.). 
Câu 2. Chơi đố vui về các loài chim. 
- GV mời 2 HS đối – đáp theo mẫu. 
VD: Chim gì vừa đi vừa nhảy: Chim sáo.





- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
Câu 3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các loài chim trong bài vè. 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài, đọc mẫu về từ chỉ hoạt động của loài chim trong bài vè. 
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 

- GV theo dõi các cặp/ nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn. 

- GV và HS thống nhất câu trả lời (Từ ngữ chỉ hoạt động của các loài chim trong bài vè là: chạy lon xon, đi, nhảy, nói linh tinh, chao đớp mồi, mách lẻo, nhặt lân la,...).
Câu 4. Dựa vào nội dung bài vè và hiểu biết của em, giới thiệu về một loài chim. 
 - GV mời một HS đọc yêu cầu của bài, đọc mẫu về cách giới thiệu về một loài chim. 
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 
- GV theo dõi các cặp/ nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
GV lưu ý câu 4 có đáp án mở, HS có thể tuỳ chọn giới thiệu về một loài chim bất kì nhưng GV hướng dẫn HS nêu được một số nội dung như: tên loài chim, những đặc điểm nổi bật của loài chim,... 
b. Luyện đọc lại
- GV cho HS luyện đọc lại toàn bài thơ.
* Học thuộc lòng 8 dòng đầu trong bài vè. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện hoạt động học thuộc lòng 8 dòng đầu trong bài vè: 
+ GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu cả bài vè. 
+ GV hướng dẫn HS học thuộc lòng theo hướng dẫn chung. 

- GV tổ chức HS thi đọc hay bài thơ.
- GV cùng HS nhận xét, góp ý cho các bạn.
3. Luyện tập 
Câu 1. Tìm những từ chỉ người được dùng để gọi các loài chim.
- GV nêu câu hỏi 1.
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV hướng dẫn HS luyện tập trong VBT. 

- GV và HS nhận xét câu trả lời của các nhóm, khen tất cả các nhóm đã trả lời đúng. 
- GV và HS thống nhất đáp án (Từ ngữ chỉ người được dùng để gọi các loài chim là bác, em, cậu, cô). 
Câu 2. Đặt một câu với từ ngữ ở bài tập trên. 
- GV cho HS đọc yêu cầu BT. 
- GV phân  tích câu mẫu: Bác cú mèo có đôi mắt rất tinh. 
Câu có 2 bộ phận: bộ phận thứ nhất có sử dụng từ ngữ ở BT trên (bác cú mèo); bộ phận thứ 2: nêu đặc điểm của chim cú mèo (có đôi mắt rất tinh). 
- Cho học sinh làm việc cá nhân
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV cùng học sinh phân tích, nhận xét
- GV lưu ý đây là BT có đáp án mở, HS đặt câu phải gồm 2 bộ phận: bộ phận nêu tên loài chim và bộ phận nếu hoạt động hoặc đặc điểm của loài chim.
4. Trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- 1-2 HS đọc lại bài.




- 1 HS đọc lại toàn bài
- Lắng nghe

- HS đọc câu hỏi.
- HS đọc nhẩm toàn bài. 
- HS luyện tập theo nhóm:
+ Từng HS kể tên của các loài chim trong bài vè. 
+ Cả nhóm thống nhất câu trả lời. 
- Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.




- HS luyện tập theo nhóm 2 (một bạn đố, một bạn đáp).
+ - Từng cặp đối – đáp về các loài chim trong bài vè theo mẫu. HS dựa vào bài vè để cùng bạn đố vui về các loài chim, một bạn đố, một bạn trả lời. 
+ Tuỳ thuộc vào thời gian mà HS có thể đố về tất cả các loài chim xuất hiện trong bài hay chỉ đố về một số loài chim. 
. - Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 

- HS luyện tập theo nhóm. 
+ Từng cặp/ nhóm HS tìm từ ngữ chỉ hoạt động của loài chim trong bài vè theo hướng dẫn mẫu. 
+ HS nêu câu trả lời trong nhóm. 
+ Cả nhóm thống nhất câu trả lời. 
 - Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp. GV và HS nhận xét.




- HS đọc yêu cầu của bài, đọc mẫu về cách giới thiệu về một loài chim..
- HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 
+ Từng HS giới thiệu về loài chim trong hoặc ngoài bài vè theo hướng dẫn mẫu.
- Một số cặp/ nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- Lớp nhận xét, góp ý. 




- HS luyện đọc toàn bài.
- Lớp cùng GV nhận xét.




- Một HS đọc thành tiếng cả bài vè. 
- HS học thuộc lòng theo hướng dẫn chung.
- HS đọc thi đua.
- HS tự đánh giá và đánh giá phần đọc bài của các bạn. 
- 1 HS đọc câu hỏi.
- HS trao đổi theo nhóm: HS làm việc nhóm, cùng nhau trao đổi và thực hiện yêu cầu của BT và ghi kết quả vào phiếu BT. 
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. 
- HS cùng GV nhận xét, góp ý.




- HS đọc yêu cầu của bài. 
- Lắng nghe.





- HS làm việc cá nhân 
- Một số học sinh trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung





- HS chia sẻ suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_________________________________
Toán
[bookmark: _Hlk75829253]Bài 45: Luyện tập chung ( tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- HS thực hiện được phép nhân,phép chia ;Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia 
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:

	Gọi 2-3 hs lên bảng làm BT 
Gv nhận xét 
	HS thực hiện

	2. Luyện tập – Vận dụng: 

	
Bài 1/32: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV nêu: 
+ Muốn tìm tích  ta làm như thế nào ?
+ Muốn tìm thương ta làm thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Đáp án:
a) 
	Thừa số
	2
	5
	2
	5
	2
	5

	Thừa số
	5
	6
	7
	8
	3
	9

	Tích
	10
	30
	14
	40
	6
	45


b)
	Sốbị chia
	12
	15
	14
	30
	8
	10

	Số chia
	2
	5
	2
	5
	2
	5

	Thương
	6
	3
	7
	6
	4
	2



Bài 2/32:Bà có 20 quả vải, bà chia đều cho 2 cháu. Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Để tìm được  số quả của mỗi cháu em phải thực hiện phép tính gì ?
- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Đáp án:
Số quả vãi mỗi cháu được là:
20:2=10 (quả)
Đáp số: 10 quả vải
Bài 3/32:số?


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Thực hiện  lần lượt từng phép tính từ trái sang phải .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Đáp án:


	









- 1 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.


-Ta lấy thừa số nhân vơi thừa số .
-Ta lấy số bị chia chia cho số chia 










- HS đọc đề bài .
- Bà có 20 quả vải , bà chia đều cho 2 cháu 
- Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?
- Phép tính chia .

Hs làm bài vào BC
Gọi 1 HS lên bảng lớp giải .




- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

-HS chia sẻ.


	3.Trò chơi “Đường đến kho báu ”:

	- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- GV thao tác mẫu.
- Tổ chức cho HS chơi có thể chia lớp thành 3-4 đội chơi tùy ĐK 
Qua trò chơi em thấy trò chơi này có giúp gì cho em không ?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.
- HS thực hiện chơi theo nhóm 4. 

-Giúp em ôn lại bảng nhân và bảng chia em đã học .


	4. Vận dụng - trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024
Tiếng Việt
Viết: Chữ hoa U,Ư
	I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa T cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng Rừng U Minh có nhiều loài chim quý.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học, có khả năng làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có tinh thần hợp tác và kết nối với bạn bè. Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
- Bài giảng điện tử; SGK, SGV, chữ hoa mẫu.
2.Học sinh: 
- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa U, Ư và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá
a. Viết chữ hoa U, Ư
* GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa U cỡ vừa  và hướng dẫn HS: 
? Chữ U cao mấy ô li và rộng mấy ô li?
? Chữ hoa U gồm mấy nét?

* GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa Ư cỡ vừa  và hướng dẫn HS: 
? Chữ U cao mấy ô li và rộng mấy ô li?
? Chữ hoa U gồm mấy nét?

* Yêu cầu HS quan sát chữ hoa U, Ư cỡ nhỏ và hướng dẫn:
+ Nhận xét độc cao và độ rộng của chữ hoa U, Ư cỡ nhỏ
+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ U, Ư hoa (Cho học sinh quan sát video tập viết chữ hoa U, Ư cỡ vừa và nhỏ).
[image: ]
- GV hướng dẫn HS viết chữ hoa U, Ư trên bảng con.
3. Luyện tập 
b. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Rừng U Minh có nhiều loài chim quý.
GV giới thiệu và cho HS xem video giới thiệu về rừng U Minh.
- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:



+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+GV hướng dẫn HS viết chữ Rừng
+ Con hãy nêu độ cao của các con chữ có trong câu ứng dụng?

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ như thế nào?



+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

c. Viết vở
- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T1.
- HDHS nhận xét bài của bạn và tự đánh giá bài của mình.
4.Trải nghiệm
- GV cho HS nêu lại ND đã học.
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


- HS lấy vở TV2/T1.


- HS quan sát chữ viết mẫu.
- Quan sát chữ viết hoa U cỡ vừa: 
+ Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 5.5 li
+ Gồm 2 nét: Nét móc hai đầu và nét móc ngược phải
- Quan sát chữ viết hoa Ư cỡ vừa: 
+ Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 5.5 li
+ Gồm 3 nét: Nét móc hai đầu, nét móc ngược phải và nét móc nhỏ trên đầu nét 2


+ Chữ hoa U, Ư cỡ nhỏ cao 2,5 li; rộng gần 3 li.
- HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ hoa U, Ư.








- HS tập viết trên bảng con (hoặc nháp).


- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS trả lời theo ý hiểu.

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Viết chữ viết hoa R đầu câu. 

+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ HS viết bảng con chữ Rừng
+ Chữ R, U, M, h, l, y, g cao 2 li rưỡi. Chữ q cao 2 li. Các chữ còn lại cao 1 li.
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ: dấu huyền đặt trên đầu chữ ư (Rừng), chữ ê (nhiều), chữ a (loài), dấu sắc đặt trên đầu chữ o ( có), y (quý).
+ Khi viết câu ứng dụng, các con chú ý khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng bằng khoảng cách 1 con chữ o.
+ Vị trí đặt dấu chấm ở cuối câu: 
ngay sau chữ cái “y” trong tiếng quý.

- HS viết chữ viết hoa U, Ư (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ), câu ứng dụng vào vở Tập viết 2 tập hai
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.  






- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 
- HS lắng nghe.

				





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
Tiếng Việt
Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn hoạ mi
I.Yêu cầu cần đạt : Sau bài học giúp HS có khả năng:
- Biết trao đổi về nội dung của VB và các chi tiết trong tranh.
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh hoạ phần Nói và nghe, dựa vào tranh và
lời gợi ý đoán được nội dung câu chuyện Cảm ơn học mi qua câu hỏi dưới tranh minh hoạ. 
- Kể được 1 – 2 đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện theo lời cô kể. 
- Góp phần hình thành và phát triển các NLnăng lực ngôn ngữ, năng lực văn học: (nhận biết được nhân vật, hiểu được diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện): Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành và phát triển các PC: Yêu nước, nhân ái, tự tin, trách nhiệm.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:-Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho học sinh nghe và hát theo bài: Chim họa mi
- GV giới thiệu. kết nối vào bài. 
- GV ghi tên bài.
2. Khám phá 
a. Nghe kể chuyện.
- GV giới thiệu về yêu cầu 1.
- GV giới thiệu nhân vật trong câu chuyện: câu chuyện  kể về một vị vua ở vương quốc nọ và chú chim hoạ mi có tiếng hót rất hay. 
- GV kể câu chuyện (lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh trong 4 bức tranh.
- GV hướng dẫn HS nhớ lời nói của các nhân vật ở đoạn 4 của câu chuyện (VD: Cho HS nói theo vai: vua và chim hoạ mi). 
- GV kể câu chuyện (lần 2), thỉnh thoảng dừng lại để hỏi về sự việc tiếp theo là gì để giúp HS tập trung, chú ý nghe kể. 
- GV yêu cầu HS hỏi – đáp theo cặp các câu hỏi dưới mỗi tranh để nhớ nội dung câu chuyện. (Tranh 1. Nhà vua tự hào vì có con chim quý; Tranh 2. Nhà vua được tặng một con chim đồ chơi bằng máy. Vua và mọi người không để ý đến chim hoạ mi nữa. Chim hoạ mi buồn liền bay về rừng xanh; Tranh 3. Con chim đồ chơi bị hỏng, mọi người tháo tung ra để sửa nhưng không được.; Tranh 4. Biết vua ốm, hoạ mi tìm về hoàng cung cất tiếng hót đầy cảm xúc giúp nhà vua khỏi bệnh.) 
b. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV hướng dẫn cách thực hiện:
+ Bước 1: Làm việc cá nhân, nhìn tranh và câu hỏi dưới tranh để tập kể từng đoạn của câu chuyện, cố gắng kể đúng lời nói lời đối thoại của các nhân vật. 
+ Bước 2: Tập kể chuyện theo cặp/ nhóm (kể nối tiếp các đoạn hoặc từng em kể toàn bộ câu chuyện rồi góp ý cho nhau).
- Lưu ý: Với HS chưa thể kể được toàn bộ câu chuyện, GV chỉ yêu cầu kể 1 – 2 đoạn em thích hoặc nhớ nhất. 
- GV mời một HS xung phong kể toàn bộ
câu chuyện hoặc mời 2 – 4 HS kể nối tiếp 4 đoạn của câu chuyện trước lớp. 
- GV động viên, khen ngợi.
? Theo em, qua câu chuyện nhà vua đã hiểu ra điều gì?
? Chú chim hoạ mi trong câu chuyện là nhân vật thế nào?
4. Vận dụng
Đóng vai chim hoạ mi, kể cho người thân các sự việc trong câu chuyện cảm ơn hoạ mi. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện hoạt động vận dụng. 



5. Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS nghe và hát theo bài: Chim họa mi
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- HS ghi bài vào vở.



- Lắng nghe


- HS lắng nghe và tương tác cùng GV.


- HS tập kể theo/ kể cùng GV.


- HS hỏi – đáp theo cặp các câu hỏi dưới mỗi tranh. 











- HS lắng nghe và thực hiện theo các bước HD:
+ HS làm việc cá nhân, nhìn tranh và câu hỏi dưới tranh để tập kể từng đoạn câu chuyện.
+ HS tập kể chuyện theo cặp/ nhóm.





- HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện.

- Cả lớp nhận xét, góp ý.
- HS trả lời theo ý hiểu




-Chim hoạ mi là người bạn thân thiết nhất.
-Chim hoạ mi là một chú chim rất hiểu chuyện và tốt bụng.

- HS có thể tập kể tại lớp trước (nếu có thời gian), sau đó về nhà kể cho người thân nghe. 
- HS nhớ lại nội dung câu chuyện đã kể, đóng vai chim hoạ mi để kể lại các sự việc trong câu chuyện.
- HS chia sẻ bài học mà mình nhận được.




-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
Toán
Bài 46: Khối trụ, khối cầu ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu trong các mô hình ở bộ đồ dùng học tập và vật thật .
-Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập…
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 

	GV kiểm ra dụng cụ học sinh như : Bộ dụng cụ học toán ; hộp sữa , cái cốc , viên bi , quả banh … mà cô dặn mang theo. 
Gv nhận xét .
	- HS để lên bàn .


	2.Khám phá:

	* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối trụ :
-Đây là gì ?Nó có hình dạng hình gì ?
Em thấy hoặc được sờ vào nó chưa ?
-GV giới thiệu hộp sữa , khúc gỗ …đây là những đồ vật có dạng hình khối trụ.
-Gv cho HS xem cả tư thế đứng và nằm của khối trụ. Gv cho Hs quan sát nhiều mẫu khác nhau .
GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.
* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối cầu :
- Đây là gì ?Nó có hình dạng hình gì ?
GV cho HS quan sát xung quanh những đồ vật có dạng khối cầu .
GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- 2-3 HS trả lời.
-HS quan sát xung quanh  và hai đáy của những đồ vật đó .




- HS lấy ví dụ và chia sẻ.



- HS chia sẻ quả bóng , viên bi .


- HS lắng nghe, nhắc lại.


	3. Luyện tập – Vận dụng : 

	Bài 1/34:

 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS quan sát và nêu cách nhận biết khối trụ , khối cầu .
- Nhận xét, tuyên dương.
Đáp án: Hình D là khối trụ; hình B là khối cầu
Bài 2/34:


- Gọi HS đọc YC bài.
a/- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS lên bảng lớp thực hành .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
b/Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng  khối trụ hoặc khối cầu mà em biết .

-Gv quan sát , giúp đỡ
Đáp án:
a)


b) khối trụ: ống hút
khối cầu: viên bi
Bài 3/35:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv phóng to tranh , sau đógọi một số em lên chỉ vaò khối hình và cho biết khối gì.
GV cùng HS khai thác tranh và GV hd cách tìm tên sao cho đúng với yêu cầu đề bài .
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe và chọn hình khối trụ ( D) hình cầu ( B)











- 1-2 HS trả lời.

- HS lên bảng chỉ và nêu vật nào có khối trụ vật nào có khối cầu .
Dưới lớp HS làm  miệng theo nhóm cặp .
-HS thi Ai nhanh hơn và nói đúng thì được 1 tràng vỗ tay .
Vd : Viên bi đá khối cầu.
        Thùng phi nước khối trụ …















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát.
-HS thi nhau nói đúng tên khối  - Cả lớp tuyên dương .

- HS thực hiện làm bài cá nhân.
Khối trụ : đầu , 2 cẳng tay ,2 cẳng chân , lon nước ngọt
Khối cầu :2 đầu râu , 2 cầu vai , thân của Rô- bốt.

	4.Vận dụng – Trải nghiệm 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
                                   ____________________________________
Âm nhạc
Học hát bài:Mẹ ơi có biết ___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024
Tiếng việt
Bài 10:Đọc: Khủng long ( tiết 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng văn bản Khủng Long với ngữ điệu phù hợp, biết nghỉ hơi sau mỗi đoạn.
- Hiều và chỉ ra được đặc điểm của các bộ phận của Khủng long; thức awb, nới sống của Khủng long. Hiểu được Khủng long là một loài động vật đã tuyệt chủng nên chúng ta không thể gặp Khủng long thật.
- Góp phần hình thành  các  năng lực chung; phát triển NL ngôn ngữ và NL văn học: có khả năng liên tưởng, tưởng tượng khi quan sát tranh.
- Góp phần hình thành các Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. (Bồi dưỡng tình yêu đối với các loài động vật)
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Khởi động 
- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.
- Gọi 2-3 HS đọc đoạn trong bài Vè chim.
-GV và HS nhận xét.
- GV cho HS quan sát tranh. Thảo luận nhóm 2.
+ Em đã nhìn thấy loài vật này ở đâu? 
+ Em biết gì về chúng? 
- GV khuyến khích HS nói những thông tin về loài vật gắn với những trải nghiệm của bản thân.
- GV kết nối vào bài mới. 
- GV ghi tên bài.
2. Khám phá 
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Hoặc cho HS nghe video bài đọc mẫu)
b. Luyện đọc đoạn
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?







- GV cùng HS thống nhất và cho học sinh đánh dấu vào SHS
- GV mời 4 HS đọc nối tiếp.
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?

- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ. 



- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV HD HS đọc theo cách ngắt nghỉ của thơ
+ Khủng long có khả năng săn mồi tốt/ nhờ đôi mắt tinh tường /cùng cái mũi/ và đôi tai thính.//
+ Khủng long cũng có khả năng tự vệ tốt /nhờ vào cái đầu cứng /và cái quất đuôi dũng mãnh.//
- Cho HS luyện đọc theo ngắt nghỉ GV HD
- GV và HS nhận xét, góp ý.
- GV gọi 4 HS đọc mẫu nối tiếp từng khổ trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- Mời nhóm trưởng nhận xét quá trình hoạt động của nhóm mình.
- GV nhận xét chung
c. Đọc toàn văn bản
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
3. Vận dụng, trải nghiệm
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS nhắc lại tên bài học trước (Vè chim). 
- 2 - 3 HS đọc và nêu điều thú vị mà em biết từ bài đọc.
- HS làm việc nhóm, từng HS trả lời các câu hỏi. 
+ Lần lượt từng cá nhân nêu ý kiến.
- Các thành viên thống nhất.
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. 

- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.


- Lắng nghe




- HS chia theo ý hiểu.
Bài chia làm 4 đoạn
+ Khổ 1: từ đầu đến đất khô
+ Khổ 2: từ Trong suy nghĩ đến một số loài ăn cỏ.
+ Khổ 3: Từ Chân khủng long đến đuôi dũng mãnh
+ Khổ 4: phần còn lại
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: khủng long, khổng lồ, quất đuôi, dũng mãnh, tuyệt chủng, ….

- HS luyện đọc từ khó vừa tìm được.
( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS đọc nối tiếp lần 2.
- HS đọc phần chú giải
+ Tự vệ: tự bảo vệ mình
+ Dũng mãnh: có sức mạnh trên mức bình thường.
+ Tuyệt chủng: mất hẳn nòi giống.
- HS đọc nối tiếp lần 3.
- Lắng nghe.






- HS luyện đọc ( cá nhân).
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 4 HS đọc mẫu nối tiếp từng khổ.

- HS luyện đọc nối tiếp khổ trong nhóm.


- HS nhận xét, góp ý ch nhau.

- HS lắng nghe.

- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động 
- Kết nối vào bài.
2. Khám phá 
a. Trả lời câu hỏi
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi. 
Câu 1. Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long.
a. Thường sống ở các vùng đất khô
b. Có kích thước khổng lồ
c. Ăn cỏ hoặc ăn thịt
d. Hung dữ.
- GV nêu câu hỏi 1.
- GV mời một HS đọc yêu cầu BT và các ý trắc nghiệm bên dưới. 
- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp.
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 


- GV và HS nhận xét.
- GV và HS thống nhất câu trả lời (Bài đọc cho biết thông tin về khủng long ở các mục a, c, d).
Câu 2. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của BT. 

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp/ nhóm.
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm.

- GV và HS thống nhất câu trả lời (Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính.) 
Câu 3. Nhờ đầu khủng long có khả năng tự vệ tốt? 
- GV cho HS trả lời câu 3 như cách thức tổ chức ở câu 2.


 - GV và HS thống nhất câu trả lời. (Khủng long có khả năng tự vệ tốt nhờ cái đầu cứng và cái quất đuôi dũng mãnh.). 
Câu 4. Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật? 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 
GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 

- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (Chúng ta không thể gặp khủng long thật vì khủng long đã bị tuyệt chủng trước khi con người xuất hiện).
b. Luyện đọc lại
- GV một HS đọc lại toàn VB.
- Cho HS đọc toàn bài, luyện đọc hay bài.
3. Luyện tập 
Câu 1. Tìm trong bài từ ngữ dùng để tả các bộ phận của khủng long.
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm có sử dụng phiếu BT.
+ Từng HS viết kết quả BT trên phiếu BT. 
+ Sau đó cả nhóm sẽ thống nhất kết quả chung. 
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- GV và HS nhận xét.
 - GV và HS thống nhất câu trả lời (Từ ngữ trong bài dùng để tả các bộ phận của khủng long là: (chân) thẳng và rất khoẻ; (đôi mắt) tinh tường; (cái mũi và đôi tai) thính; (đầu) cứng). 
Câu 2. Hỏi – đáp về đặc điểm các bộ phận của khủng long. 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. GV mời 2 HS hỏi – đáp theo mẫu (một bạn hỏi, một bạn đáp). VD: Đầu khủng long thế nào? Đầu khủng long rất cứng. 

- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- GV và HS nhận xét.
4.Trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- Lắng nghe.


- Một HS đọc toàn bài. 
- HS đọc thầm bài.







- 1HS đọc yêu cầu bài.


- HS làm việc theo cặp.
- Từng HS cho biết thông tin về khủng long có trong bài đọc dựa trên các ý trắc nghiệm đã cho trong SHS. 
- Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. 
- HS cùng GV nhận xét.





- HS làm việc chung cả lớp, xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc nhóm. 
+ Từng HS kể tên những bộ phận giúp khủng long săn mồi tốt. 
+Cả nhóm thống nhất đáp án. 
- Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. GV và HS nhận xét. 



- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi trong nhóm.
- HS đọc thầm đoạn 3.
- Đại diện nhóm trả lời. 
- Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu cần).



- HS đọc yêu cầu của bài.
+ Từng HS nói lí do không thể gặp khủng long thật. 
+ Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- HS và GV nhận xét. 




- HS đọc bài. 
- Cả lớp đọc thầm theo.  
- HS và GV nhận xét.



- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm việc theo nhóm có sử dụng phiếu BT.
+ Từng HS viết kết quả BT trên phiếu BT. 
+ Cả nhóm  thống nhất kết quả chung. 


+ Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp. 






- HS đọc yêu cầu của bài. 
- HS hỏi – đáp theo mẫu (một bạn hỏi, một bạn đáp). VD: Đầu khủng long thế nào? Đầu khủng long rất cứng. 
- Từng cặp hỏi – đáp về các bộ phận của khủng long theo mẫu. 
- Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.



- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________
Toán
                                         Bài 46: Khối trụ, khối cầu ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu 
- Củng cố kĩ năng sử  lí vấn đế trong bài toán có quy luật hình .
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ học và thực hành bài học.
    II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng PP,SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 

	Gọi 2-3 hs lên bảng nêu ví dụ khối trụ , khối cầu mà em biết . 
Gv nhận xét
	Hs thực hiện trên BC theo yêu cầu của gv


	2.Luyện tập – Vận dụng:

	Bài 1/35: 


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV nêu: Quan sát tranh ( Phóng to ) tìm xem có bao nhiêu đèn lồng dạng khối trụ và bao nhiêu đèn lồng dạng khối cầu .
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/35:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : B
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/36:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Thực hiện  lần lượt từng phép tính  có trong bài .



- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4/36:


- GV  thao tác mẫu.
- Tổ chức cho HS xếp có thể chia lớp thành 3-4 đội  xếp tùy ĐK 
Qua cách xếp em thấy hình D có  bao nhiêu lon?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	







- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS quan sát và nêu kết quả 
7  đèn lồng dạng khối trụ .
12  đèn lồng dạng khối cầu .





-HS đọc đề bài .
-HS trả lời .
-HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .













- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
-HS chia sẻ.
Bạn khối cầu sẽ rơi vào khoang D là khoang có kết quả lớn nhất và khoang  đó có dạng  khối trụ.







- HS lắng nghe- Thực hành  với số lon mình đem tới lớp  theo nhóm 4.
- HS trả lời 10 lon.


	3.Trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_____________________________________
Giáo dục thể chất
Các động tác quỳ, ngồi cơ bản. (tiết 2)
___________________________________________________________________
Thứ Năm ngày  22 tháng 2 năm 2024
Tiếng việt
Viết :Nghe – viết:  Khủng long
Phân biệt uya/uyu; iêu/ươu; uôt/uôc
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài Khủng long. 
- Trình bày đúng đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu các câu.
- Làm đúng các BT chính tả phân biệt tiếng có vần uya/uyu; iêu/ươu; uôt/uôc 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ: kĩ năng viết đúng chính tả đoạn bài; trình bày sạch đẹp. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc ghi chép học tập hàng ngày. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- GV KT đồ dùng, sách vở của HS
2. Khám phá 
Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết.
+ Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 

GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 




- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
3. Luyện tập 
Chọn uya hoặc uyu thay cho ô vuông.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 
- Một HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. HS làm cá nhân, chọn đúng uya hoặc uyu thay cho ô vuông.
-  Một số HS trình bày kết quả.
 - GV và HS nhận xét, thống nhất đáp án 
a. Đường lên núi quanh co, khúc khuỷu. 
b. Mẹ tôi thức khuya dậy sớm làm mọi việc.. 
* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
3. Chọn a hoặc b (chọn a để làm)
- GV nêu bài tập.
a. Nhìn hình, tìm từ ngữ chứa iêu hoặc ươu để gọi tên loài vật. 
- Cho HS làm bài cá nhân

- Một số HS trình bày kết quả. 
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án: 
1. diều hâu 
2. đà điểu
3. hươu sao
b. Nhìn hình, tìm từ ngữ chứa uôc hoặc uốt để gọi tên loài vật. 
- GV tổ chức cho HS thực hiện BTb như cách thức tổ chức BTa. 
- Cho HS làm bài cá nhân
- Một số HS trình bày kết quả. 
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án: 
 1. chuột
 2. bạch tuộc
 3. chim cuốc 
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS làm theo yêu cầu của giáo viên.


- HS nghe và quan  sát đoạn viết trong SHS 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn nghe - viết.

+ HS trả lời:  Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính. 

+ Viết hoa tên đầu bài và đầu mỗi câu.
+ Các dấu chấm, dấu phẩy trong bài.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai: khỏe, rộng, kiếm, săn, tường.
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
. 
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.


- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.



- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát và đọc thầm BT1.
- HS đọc yêu cầu của BT. 
- HS làm BT vào vở bài tập TV 

- HS trình bày kết quả trước lớp. 
- HS, GV nhận xét. 
- HS tự chữa bài của mình (nếu sai).




- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm vào vở BT TV, tìm từ ngữ gọi tên con vật chứa iêu hoặc tươu. 
- HS trình bày bài làm
- Nhận xét bài làm của bạn.
- HS tự chữa bài của mình (nếu sai).





- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm vào vở BT TV, tìm từ ngữ gọi tên con vật chứa iêu hoặc tươu. 
- HS trình bày bài làm
- Nhận xét bài làm của bạn.
- HS tự chữa bài của mình (nếu sai).

- HS trả lời câu hỏi.
- HS nêu cảm nhận của mình.


- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiếng việt
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về muông thú.
Dấu chấm,dấu chấm hỏi,dấu chấm than.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Phát triển vốn từ về muông thú: Nói tên các con vật ẩn trong tranh.
- Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống ở trong rừng. Đặt được câu với từ ngữ chỉ hoạt động.
- Nắm được cấu tạo của câu nêu hoạt động; kĩ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : trong việc kể về hoạt động gắn với trải nghiệm của HS. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái;  Có thái độ biết ơn người lao động; Có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,SGK, bảng phụ….
2.Học sinh: SGK, VBT,vở ghi, bảng con…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho học sinh chơi trò chơi khởi động: “ Giúp Bi dọn phòng”
- GV giới thiệu vào bài mới.
2. Luyện tập
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
 Nói tên các con vật ẩn trong tranh.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 

- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, quan sát, phân tích tranh, tìm các con vật ẩn trong tranh. 
- GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. 
- GV và HS nhận xét, bổ sung.
- GV và HS thống nhất đáp án. (công, gà, kì nhông, chim gõ kiến, voi, khỉ). 
- GV chiếu đáp án lên màn hình hoặc dán tranh các con vật theo nhóm lên bảng.
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.
- GV nêu yêu cầu của BT. 
- GV hướng dẫn HS suy nghĩ tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. 
- GV gọi một số HS trình bày kết quả. 
GV và HS thống nhất đáp án (công: múa, xoè cánh,...; chim gõ kiến: bay, đục thân cây,...; gà: gáy, chạy,...; kì nhông: bò,..., Voi: huơ vòi,...). 
Lưu ý: 
- GV hướng dẫn HS đặt câu với từ ngữ tìm được. 
+ GV đọc câu mẫu, phân tích câu mẫu: Khỉ đang leo cây.
+ GV phân tích trong câu mẫu có sử dụng từ chỉ hoạt động của khỉ là từ “leo”. 
- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả.
- GV và HS nhận xét. 
Hoạt động 3. Làm bài tập 3 
Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông.
- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để giới thiệu yêu cầu của bài tập. 
- GV nêu nhiệm vụ. HS làm việc cá nhân để tìm dấu thanh phù hợp. 
- Gọi HS trình bài bài làm của mình.
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt đáp án đúng đã được ghi trong bảng phụ: (a. Con gì có cái vòi rất dài; Con mèo đang trèo cây cau.; Con gì phi nhanh như gió?; Ôi, con công múa đẹp quá!). 
- GV hỏi thêm HS về công dụng của các dấu câu. ( Gọi HS khá giỏi trả lời)
+ Sau câu hỏi cần dùng dấu gì?
+ Khi nào cần dùng dấu chấm than?
3.Trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
 Nhận xét chung tiết học.
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS tham gia trò chơi.

- HS ghi bài vào vở.




- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- HS làm việc theo cặp/ nhóm quan sát, phân tích tranh, tìm các con vật ẩn trong tranh. 
- HS trình bày kết quả trước lớp. 
+ công, gà, kì nhông, chim gõ kiến, voi, khỉ.
- Lắng nghe, chữa bài nếu sai.

- HS đọc đáp án.





- Lắng nghe và quan sát SHS
- HS làm việc cá nhân, viết kết quả vào vở BT TV
- HS trình bày kết quả trước lớp.
- Nhận xét, bỏ sung bài cho bạn.




- HS lắng nghe phân tích mẫu.
- HS làm việc cá nhân, đặt câu với từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật. HS tuỳ vào khả năng của mình có thể đặt một câu hoặc nhiều câu.

- HS đọc câu mình vừa đặt được.
- Nhận xét bài bạn.



- HS đọc yêu cầu của BT trong SHS.

- HS làm việc cá nhân. 

- Đại diện (2 – 3) HS lên trình bày kết quả trước lớp (có thể điền vào chỗ trống của câu được ghi trên bảng).
- HS và GV nhận xét. 
- Lắng nghe.


- HS trả lời theo ý hiểu.

- Lắng nghe.
- Nêu cảm nhận của bản thân.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Toán
Bài 47: Luyện tập chung  ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Củng cố khả năng nhận dạng khối trụ và khối cầu 
- Củng cố kĩ năng xếp hình  với khối trụ , khối cầu, khối hộp chữ nhật;kĩ năng  xử lí  vấn đề qua các bài toán  có quy luật hình .
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
-Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 

	Gv kiểm tra phần chuẩn bị dụng cụ mà Gv đã giao . 
Gv nhận xét 
	Hs bỏ dụng cụ lên bàn gv kiểm tra .


	2. Luyện tập – Vận dụng : 

	Bài 1/37: 


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV nêu: Quan sát tranh ( Phóng to ) hình trên cần bao nhiêu khối trụ, khối cầu,khối hộp chữ nhật ?


- GV cho Hs thực hành xếp hình mà em thích từ các khối hình em mang đến lớp .
 - Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/37:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : B
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/37:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
Gv hd cách chọn hình cho phù hợp .

- GV theo dõi, chấm nhận xét, khen ngợi HS. Chốt đáp án : C
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4/38:


- GV  thao tác mẫu- Hướng dẫn tìm 1 đường điqua các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu  để tìm lối ra cho cá ngựa.
- Tổ chức cho HS lên  chỉ đường đi của cá ngựa. Chốt đáp án : C
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	





- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS quan sát và nêu kết quả 
4  khối trụ .
1  khối cầu .
 6 khối hộp chữ nhật
- HS chia sẻ với bạn cùng bàn .










-HS đọc đề bài .
-HS trả lời .
-HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .  






- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
HS lắng nghe – HS thảo luận nhóm 2 và tìm đáp án ghi ra BC 
Gọi 1 HS lên bảng lớp làm. Hs đọc tên các khối hình  hiện có .










- HS lắng nghe
- Thực hành  theo nhóm 2.



- HS trả lời.


	3.Trải nghiệm 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
                      ________________________________________________
Tự nhiên và xã hội
Tìm hiểu cơ quan vận động ( tiết 1)
Bài học Stem :Bài 10 : Cơ quan vận động
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan vận động trên sơ đồ, tranh ảnh.
- Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản, ban đầu qua hoạt động hàng ngày của bản thân.
- Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài trong quá trình tạo sản phẩm.
- Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
- Thực hiện được các bước để tạo ra sản phẩm.
- Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
- Thiết kế và sử dụng bàn tay rô bốt để giải thích về chức năng của hệ xương, khớp.
II. Đồ dùng dạy học: 
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
- Các phiếu học tập (như ở phụ lục) 
- Bộ thẻ ghi tên các cảm xúc: buồn, vui, lo lắng, giận dữ, sợ hãi,… (số bộ thẻ theo số nhóm HS).
- Dụng cụ và vật liệu (dành cho 1 nhóm 2 HS) 
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Giấy bìa A4
	 1 tờ 
	

	2
	Băng dính hai mặt hoặc hồ dán
	1 cuộn/1 lọ
	

	3
	Ống hút
	 2 chiếc
	

	4
	Dây len hoặc chỉ
	 1 cuộn
	


2.Học sinh: SGK,VBT, vở ghi
	STT
	Thiết bị/Dụng cụ
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Thước kẻ 
	1 cái 
	

	2
	Kéo thủ công 
	1 cái 
	

	3
	Hộp bút (lông) màu 
	1 hộp 
	


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động tiết học, ổn định tổ chức

	Trò chơi “Hộp quà bí mật”
	

	- GV: Mỗi hộp quà ẩn chứa bí mật nhỏ, mời các em khám phá.
	

	- GV mời 5 HS lần lượt mỗi em bấm vào 1 hộp quà để trả lời câu hỏi. Trả lời đúng em bấm vào nắp hộp quà để nhận phần thưởng.
	– HS bấm vào hộp quà để xuất hiện lần lượt các câu hỏi từ 1 đến 5

	- GV tổng kết trò chơi, HS nhận được nhiều phần quà là người chiến thắng.
	

	Hoạt động 1: Vận động theo nhạc

	- GV tổ chức cho HS tập thể dục theo bài hát “Tập thể dục buổi sáng” của nhạc sĩ Minh Trang.
	– HS tập thể dục theo bài hát

	- GV tổ chức cho HS trao đổi sau khi hát.
- Sau khi tập thể dục xong em cảm thấy thế nào?
- Nêu các bộ phận giúp cơ thể chúng ta thực hiện các động tác thể dục?
Gợi ý:
+ Sau khi tập thể dục xong em cảm thấy:
Tinh thần sảng khoái, vui vẻ, khoẻ mạnh.
+ Các bộ phận giúp cơ thể chúng ta thực hiện các động tác thể dục trên: bàn tay, cánh tay, cẳng tay.
	– HS trả lời

	- Để thực hiện các động tác đó, bàn tay của em đã cử động như thế nào?
Gợi ý: Để thực hiện các động tác đó, bàn tay của em đã nắm vào, duỗi ra.
	– HS trả lời

	- GV giao phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành

	- GV dẫn dắt đưa ra nhiệm vụ của bài học và giao nhiệm vụ cho HS làm sản phẩm bàn tay rô-bốt đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Bàn tay thể hiện được hệ xương, khớp.
+ Bàn tay chắc chắn, cử động được.
	– HS theo dõi

	2.Hình thành kiến thức
	

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan vận động

	a) Chỉ và nói tên một số cơ, xương, khớp của cơ thể
	

	- GV chia lớp thành các nhóm 6 – 8 HS
	

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm: Quan sát tranh, chỉ ra và nói tên một số cơ, xương, khớp của cơ thể.
	– HS làm việc nhóm

	- GV mời đại diện nhóm lên báo cáo kết quả.
	– HS lên bảng chỉ và nói tên một số cơ, xương, khớp của cơ thể trên tranh.

	- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	– HS khác nhận xét, bổ sung.

	b) GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi
em đố bạn và ngược lại.
- Em đố bạn chỉ bất kì một số cơ, xương, khớp của cơ thể và nêu tên chúng trên cơ thể em.
	– HS thực hiện

	c) GV yêu cầu HS: Em hãy thực hiện các động tác vận động: gập tay, đứng lên, ngồi xuống, cúi người, tay chạm vào mũi chân.
- Em hãy trao đổi với bạn: Vị trí của khớp khi thực hiện các động tác gập tay, đứng lên, ngồi xuống;
Sự thay đổi của xương, cột sống khi cúi người, tay chạm vào mũi chân.
	– HS làm việc nhóm 

	- GV mời các HS lên thực hiện các động tác vận động trước lớp và trả lời câu hỏi.
Gợi ý:
Khi gập tay, đứng lên, ngồi xuống thì khuỷ tay, khớp gối hoạt động.
Khi cúi người xuống, tay chạm mũi chân thì xương cốt sống cong xuống, để lâu thì mỏi, cảm giác giãn lưng ra.
	HS thực hiện các động tác trước lớp và trả lời.


	d) Em hãy nêu các bộ phận của cơ quan vận động
Gợi ý: xương, cơ, khớp
	– HS trả lời

	- GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	- GV: Cô mời em lên trình bày phiếu học tập số 2.
	

	- GV mời HS nhận xét bạn trình bày.
	– HS nhận xét bạn trình bày.

	- GV nhận xét đánh giá giờ học.
	– HS nhận xét

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về chức năng của cơ quan vận động.

	a) GV yêu cầu HS: em hãy thực hiện động tác sau: 
Đặt cánh tay trái lên cánh tay phải, co duỗi cánh tay phải để cảm nhận sự thay đổi của cơ cánh tay.
	– HS thực hiện yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm:
+ Sự thay đổi của cơ cánh tay như thế nào khi co duỗi cánh tay?
+ Nếu xương cánh tay bị gãy thì cử động của cảnh tay sẽ như thế nào?
Gợi ý:
+ Khi cánh tay duỗi thì cơ duỗi, khi cánh tay co lên thì cơ cũng co lên.
+ Nếu xương cánh tay bị gãy thì cánh tay giảm khả năng vận động hoặc khó khăn khi cử động.
	HS trả lời

	- GV mời các nhóm khác bổ sung.
	– Các nhóm khác bổ sung.

	- GV tổ chức cho cả lớp trao đổi: Chức năng của bộ xương, hệ cơ và khớp là gì?
	– HS làm việc nhóm

	- GV mời một số HS trả lời.
Gợi ý:
+ Bộ xương có vai trò như một chiếc giá đỡ cơ thể chúng ta, ngoài chức năng giúp cơ thể đứng vững nó còn có rất nhiều chức năng khác như cung cấp máu,…
+ Hệ cơ dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh, co cơ làm cho xương cử động.
+ Khớp xương hoặc bề mặt khớp là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể để tạo thành 1 hệ thống xương tổng thể. Các khớp giữ nhiệm vụ hỗ trợ các chuyển động khác nhau của cơ thể.
	– HS trả lời

	- GV nhận xét và kết luận: bộ xương, hệ cơ và khớp giúp cơ thể chuyển động và di chuyển.
	

	b) Chơi trò chơi “màu sắc cảm xúc”
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm.
	

	- GV nêu yêu cầu:
+ Các nhóm chuẩn bị các thẻ ghi tên cảm xúc: vui buồn, giận dữ, lo lắng.
+ Mỗi HS bốc 1 thẻ và thể hiện cảm xúc ghi trên thẻ.
	– Các nhóm chơi trò chơi.

	- GV tổ chức cho HS trao đổi sau khi chơi.
	

	- Em hãy chỉ ra bộ phận của cơ quan vận động giúp em thể hiện được cảm xúc của bản thân.
	– HS trả lời dự kiến: cơ mặt

	- GV phát phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 3.

	- GV yêu cầu HS lên trình bày phiếu học tập số 3.
Gợi ý:
1. Trong các động tác trên những cơ khớp nào cử động.
- Cơ tay, cơ bụng, xương sống cử động.
2. Hệ cơ làm cho xương cử động khi cười, cơ mặt cử động, cơ mặt giãn ra.
	– HS trình bày

	– GV tổng kết hoạt động chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	

	3.Vận dụng 

	- GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK
- Gọi một vài HS lên bảng thực hiện và nêu sự thay đổi của xương cột sống khi cử động, xác định vị trí các khớp.
- GV chốt lại kiến thức
	- 2 HS nêu.

- 3-4 HS chia sẻ.


	[bookmark: _GoBack]4. Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- CB cho tiết học sau


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024
Tiếng Việt
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Quan sát tranh và nói được tên của các con vật trong mỗi bức tranh.
- Viết được đoạn văn 3 – 5 giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : Phát triển vốn từ muông thú.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình yêu với các con vật.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:- Bài giảng điện tử,SGK, bảng phụ….
2.Học sinh: SGK, VBT,vở ghi, bảng con…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
- Kết nối vào bài.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1.  Nói tên con vật trong mỗi bức ảnh 
- GV cho HS đọc yêu cầu của hoạt động trong SHS. 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, quan sát, phân tích bức ảnh, nói tên con vật trong mỗi bức ảnh. 

- GVchiếu từng bức ảnh và gọi HS nêu tên con vật
+ Tranh 1: hỏi đây là con gì?
GV giới thiệu về loài Hươu: Là loài vật sống theo từng đàn khoảng 5-7 con, thậm chí là hàng chục con. Môi trường sống chủ yếu của chúng là vùng đồng cỏ, khu rừng thưa nơi có nhiều cây, cỏ non,….thức ăn ưa thích của nó.
+ Tranh số 2: hỏi đây là con gì?
GV cho học sinh xem video giới thiệu về loài sóc
+ Tranh số 2: hỏi đây là con gì?
- GV cho học sinh xem thêm một vài hình ảnh về loài công.
3. Luyện tập 
* Hoạt động 2. 
Viết 3 - 5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích.
- Cho HS đọc yêu cầu của BT. 
- GV hướng dẫn HS nói 3 – 5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật dựa vào gợi ý trong SHS qua một ví dụ cụ thể
+ Em nhìn thấy tranh (ảnh) ở đâu?
Chị em có vẽ một bức tranh rất đẹp
+ Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó có đặc điểm gì nổi bật?
Trong tranh vẽ một chú mèo thật đáng yêu. Chú có một thân hình nhỏ nhắn. Bộ lông vàng mượt. Cái đầu tròn, nhỏ xíu. Đôi mắt chú mèo có màu xanh ngọc, chiếc mũi hồng ươn ướt. Chú có đôi tai hình tam giác, bốn chiếc chân nhỏ nhưng chạy rất nhanh.
+ Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao?
Em rất thích chú mèo dễ thương mà chị em vẽ.
- Gọi một vài HS khá giỏi nói 3-5 câu giới thiệu về tranh ảnh một con vật dựa vào câu hỏi gợi ý trong SHS
- GV lưu ý HS: Trật tự sắp xếp của các câu trong đoạn cũng nên theo thứ tự các câu hỏi.
- Cho học sinh làm bài vào vở BTTV 
- GV theo dõi HS viết bài, giúp đỡ nếu cần
- Gọi HS trình bài trước lớp.
.
- GV chữa bài viết của HS và nêu những điểm cần chú ý. Bài viết có liên hệ cuộc sống.
- GV cho HS quan sát bài viết hay và trình bày đẹp.
4. Trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- Làm theo yêu cầu của GV




- HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- HS làm việc cá nhân: 
+ HS quan sát tranh. 
+ HS suy nghĩ và nói tên con vật trong mỗi bức ảnh.
- Một số HS trình bày kết quả. 

+ HS trả lời: con hươu
- HS lắng nghe.




+ HS trả lời: con sóc
HS lắng nghe.

+ HS trả lời: con công
HS lắng nghe.





- HS đọc yêu cầu BT2.
- Quan sát và lắng nghe.















- HS trả lời theo gợi ý của giáo viên


- Lắng nghe.

- Dựa trên kết quả nói, HS viết thành đoạn văn vào vở. 
- HS trình bày bài viết trước nhóm/ lớp. 
- HS, GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.



- HS nêu ý kiến về bài học.

- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Tiếng Việt
Đọc mở rộng
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Tìm đọc được sách, báo về một loài động vật hoang dã và chia sẻ một số thông tin về loài động vật đó. 
 - Quan sát tranh và hiểu được các chi tiết trong tranh; vận dụng được những kiến thức của cuộc sống để hiểu kiến thức trong trang sách và ngược lại.
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng về một số loài động vật hoang dã do GV hoặc HS chuẩn bị, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Biết chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về nội dung có liên quan đến bài đọc. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : Khả năng trao đổi và hợp tác nhóm để mỗi thành viên có nhiều sách để đọc.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:- Bài giảng điện tử,SGK, bảng phụ….
2.Học sinh: SGK, VBT,vở ghi, bảng con…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- GV Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
- Kết nối vào bài.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1. Tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã (hổ, báo, sư tử,...).
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- Trong buổi học trước, GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã. Có thể đó là các câu chuyện, bài thơ như: Sự tích con sư tử (truyện cổ tích), Sự tích con hổ (truyện cổ tích), Bác gấu đen và hai chú thỏ (Hoàng Hà),... GV có thể đưa một số VB phù hợp (có thể lấy từ tủ sách của lớp) và cho HS đọc ngay tại lớp. 
- Nếu HS không tìm được văn bản, GV có thể giới thiệu một số cuốn sách có chủ đề về động vật hoang dã mình đã chuẩn bị sẵn như:  
+ Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ ; NXB Kim Đồng
+ Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật khổng lồ; nhà xuất bản Thanh Niên
+ Động vật hoang dã; nhà xuất bản Hà Nội
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 2 hoặc để thực hiện yêu cầu của BT. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách đọc VB hấp dẫn hoặc cách chia sẻ ý tưởng thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
* Hoạt động 2. Giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài động vật đó
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu
- Cho HS giới thiệu cho bạn nghe và chia sẻ với các bạn về tên của loài động vật, những đặc điểm chính của loài động vật đó như thức ăn, nơi sống. 
- GV cùng HS nhận xét
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- Lắng nghe và làm theo yêu cầu.




- HS đọc yêu cầu của BT. 
- Lắng nghe.















- HS đọc theo nhóm đôi

- Nhận xét lẫn nhau





- HS đọc yêu cầu
- Lắng nghe.
- HS chia sẻ với các bạn một số thông tin, cảm nhận về con vật trong văn bản mình đã tìm đọc.

- HS cùng GV nhận xét, góp ý.

- Một số (2 – 3) HS đọc VB và chia sẻ một số thông tin chính trong VB và cảm nghĩ của bản thân về loài động vật đó.
- Một số HS khác nhận xét, đánh giá.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Toán
Bài 47 : Luyện tập chung ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Củng cố kĩ năng nhận dạng khối trụ và khối cầu.
- HS được liên hệ với ứng dụng của các hình khối trong thực tế.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:

	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2.Luyện tập

	Bài 1: 	


- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu hình các đồ vật như tranh sgk/tr.38 cho HS quan sát.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu rồi yêu cầu HS đọc tên gọi của khối ứng với hình dạng của mỗi đồ vật.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Đáp án


Bài 2:	


- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh tranh sgk/tr.38, giới thiệu: Tranh minh họa một phi thuyền đang gắp một thiên thạch, bên cạnh có môt số các thiên thể của Hệ Mặt Trời: Mặt Trời, Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất.
- Hướng dẫn HS tìm:
+ Các hình có dạng khối trụ.
+ Các hình có dạng khối cầu.
- Yêu cầu HS tìm các hình có dạng khối hộp chữ nhật.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:


- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh tranh sgk/tr.39.
a) 
- Gọi HS nêu tên khối và đọc cân nặng của mỗi khối gỗ trong hình.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, so sánh các số đo, trả lời câu hỏi trong bài rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá.
b) 
- GV gọi HS đọc bài toán.
- Yêu cầu HS nêu cân nặng của các khối gỗ theo yêu cầu.
=> Để biết bạn voi đã kéo bao nhiêu ki-lô-gam gỗ, ta làm như thế nào? 
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
*GV chiếu hình ảnh voi vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… giúp con người và giới thiệu: Voi là một loài vật có thân hình chắc chắn, thân thiệ với con người. Ở một số vùng miền hoặc ở một số nước,  voi thường giúp con người vận chuyển đồ đạc, hàng hóa,… Hình ảnh voi vận chuyển gỗ rất gần gũi với cuộc sống thường ngày…
Đáp án:
Số ki-lô-gam gỗ bạn voi kéo tất cả là:
50+48=98 (kg)
Đáp số: 98 kg gỗ
Bài 4:


- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh sgk/tr.39, giới thiệu: Bức tranh trong bài mô tả khung cảnh ba bạn Nam, Việt và Mai đang ở một triển lãm tranh. Ba bức tranh treo trên tường vẽ ba công trình kiến trúc khá nổi tiếng trên thế giới. Hình ảnh từng tòa nhà là tháp nghiêng Pi-sa ở I-ta-li-a, Kim tự tháp ở Ai Cập, tòa nhà Nur Alem ở Kazakhstan.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, nhận xét lời nói của từng bạn rồi chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá.
	






- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát.

- HS quan sát, làm theo yêu cầu.














- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát. 





- HS tìm:
+ Thân tàu, khúc đầu cánh tay máy.
+ Mặt Trời, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, thiên thạch và mũ của phi hành gia.
- HS tìm và chia sẻ.














- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát tranh.

- HS nêu.

- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ: Khối gỗ nặng nhất có dạng khối hộp chữ nhật.



- 1-2 HS đọc.
- HS nêu.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS quan sát, lắng nghe.
























- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát. 

- HS làm việc cặp đôi và chia sẻ

	3.Trải nghiệm
 - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Mĩ Thuật
Chủ đề :Khu rừng nhiệt đới
Bài 3: Tắc kè hoa ( Tiết 1)
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                        Trường Tiểu học Đại Thành
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€D Hinh nao 13 khéi tru? Hinh nao Ia khéi cau?
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Ban khéi ciu sé roi vao khoang ghi phéptinh co két qua Ion nhét. Khoang
d6 co6 dang khai tru hay khoi cau?

Chao céc ban!
Minh la khéi cau.
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7) Quan sat tranh réi chi ra
hinh ¢6 dang khéi try,
hinh cé dang khoi cau.
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eBan voi c&n van chuyén cac khéi gé nhw hinh sau:

a) Khéi gb nang nhét c6 dang khéi gi?

b) Ban voi kéo mét khdi gb cd dang khéi tru va mét khdi gb c¢é dang khéi
lap phuong. Haéi ban voi da kéo bao nhiéu ki-l6-gam g&?
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